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- UBND TỈNH HÀ TĨNH CỤ QUẦN LÝ DƯỢC 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG ký ˆ Y 7 167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh " „nh 
——<ˆ..⁄4⁄/. 

Công thức bào chế : Thành phần cho 1 viên: Tỉnh dầu bạc hà 1,5mg tương ứng 0,825: q menthol 

Chỉ định: Chống cảm lạnh, phòng ho. CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TỈNH 
SƯ: = Khtee z T¡ ?hính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

Chống chỉ định, Liêu lượng và Cách dùng: nai: 855906*Fax: 0239 3856821 
Web: ww.hadiphar.vn 

Sản xuất tại: Nhá máy sản xuất thuốc từ dược liêu 
ˆ CCN - TTCN Bắc Câm Xuyên - Xã Câm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh 

: c—. 

“_ 8ố Lô 8X:.............. 

Xem đơn hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

Bảo quản: Nơi khô r 

Tiêu chuẩn áp dụng: 

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh >> 

Công thức bào chế : Thành phần cho 1 viên: Tinh dầu bạc hà 1,5mg tương ứng 0,828mg menthol 

Chỉ định: Chống cảm lạnh, phòng ho. CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÍNH 
si AC › : ý Trụ sơ chính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

Chống chỉ định, lượng và Cách dùng: Tel: 0239 3856906*Fax: 0239 3866821 
Website: www.hadiphar.vn 
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liêu 
CCN - TTCN Bác Câm Xuyên — Xã Câm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tính 

Xem đơn hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

⁄Z 
/ 

Bảo quản: Nơi khỏ mát, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TC 

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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Box of 4 blisters of10lozenges 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2017 
)NG GIÁM ĐÓC 

PÕ TÔNG GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh 

Công thức bào chế : Thành phần cho 1 viên: Tỉnh dầu bạc hà 1,5mg tương ứng 0,825mg menthol 

Chỉ định: Chống cảm lạnh, phòng ho CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÍNH 
: Si Họa si tPSẠI s Trụ sở chính:†167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

Chống chỉ định, Liều lượng và Cách dùng: rei: 0239 3865306*Fax: 0239 3856821 
jz : Website: www.hadiphar.vn Xem đơn hướng dẫn sử dụnc ì trong hộp. n p ¡ ú 

KH chưa SẾ DHH hộp Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc tử được liêu 

CCN - TTCN Bắc Câm Xuyên - Xã Câm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh 

“ §ốLô§X:............ 

Bảo quản: Nơi khỏ mát, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sảng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. 

6056 962451 
Để thuốc xa tầm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh 

Công thức bào chế : Thành phần cho 1 viên: Tinh dầu bạc hà 1,5mg tương ứng 0,825mg menthol 

Chỉ định: Chống cảm lạnh, phòng ho. CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÌNH 
Tp Ệ Ki na TU Trụ sở chính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

Chông chỉ định, Liều lượng và Cách dùng: rel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821 
Website: www.hadiphar.vn 

` Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liêu 
CCN - TTCN Bắc Câm Xuyên - Xã Cằm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tinh 

Xem đơn hướng dẫn sử dụng bên trong hộp 

Ebaft. 
¬ Cán ngậm 

c hà 1,5mg 
,825mg menthol ạc hã 

ñ 
J 25mg mc 

ĐK | 
\ CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TINH/ 
` : 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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_ UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Thành phần: Cho 1 viên ngậm L ` - 
Tinh dầu bạc hà 1,5mg Hy chống chỉ định, 
tương ứng 0,825mg menthol Liêu dùng-cách dùng, các thông le Cổián nậm TrR& 

Bảo quản: 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. € ha 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Ba 

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
Trụ sở chính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 
Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821 

ngan dụng kg 'Website: www.hadiphar.vn 
| Sản xuất tại: 
| Ngày SX: Nhà máy sàn xuất thuốc từ dược liêu 
 Sốlô§X: CCN ~ TTCN Bắc Cảm Xuyên - Xã Cằm Vịnh 
¬ - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 

¬ 

|ằGMP-WHOI | |ằGMP-WHO| 
Lại vợnh Cho 1 viên ngậm Hs 

Ộ iê Tinh dầu bạchà 1,õm : mê sednslboeCbChaếc 7  g Vyên tương mot 825mg —" Hộp 1Lọ 100 viên Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách 
dùng, các thông tin khác: 

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. - Bảo quản: 

———_ Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

,_ Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
©Biên ngậm 40z0IW6s _ k 

Bạc MÍI ní SÐK................... 

(12 Ngày SX: 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
__ Trụ sờ chính:†67 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh CO | 
._ Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821 | HADIPHAR | 

_ Website: www.hadiphar.vn | | 
TƯ - Sản xuất tại: xi nhế 

| - Nhà máy sản thuốc từ dược liêu CCN - TTCN Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 8 95605 

Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cảm Xuyên- Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh _
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH R ˆ x : 
167 Hà Tậy Tập TP Hà Tĩnh MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

¬ 
._ Thành phần: Cho 1 viên ngậm Lọ 50 viên 
__ Tĩnh dầu bạc hà 1,5mg 

tương ứng 0,825mg menthol 
Tá dược vừa đủ 1 viên 

Bảo quản: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Chỉ định, chống chỉ định, 

Liều dùng-cách dùng, các thông 

tin khác: 

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 
CÔNG TY CP DI HÀ TĨNH 

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng. sả hệ Trụ sở chính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

dẫn sử dụng trước khi dùng. Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821 
SĐK: 'Website: www.hadiphar.vn BÌseendBusdceuCi28.s030 Sản xuất tại: 

Ngày SX Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liêu 
Số lô §X: CN - TTCN Bắc Gắm Xuyên — Xã Cảm Vịnh 
HD: ~ Cằm Xuyên- Hà Tĩnh 

[GMP-WHO) 
Thành phần: Cho 1 viên ngậm 

Hộp 1Lọ 50 viên Tinh dầu bạchà 1,5mg 
tương ứng 0,825mg menthol 
Tá dược vừa đủ 1 viên 

Để xa tầm tay trẻ em. 

Hộp 1Lọ 50 viên Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách 
.__ dùng, các thông tin khác: 

Bảo quản: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. | 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. , 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 

Ngày SX: 

Số lô SX: 
HD: 

Trụ sở chính:167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

Tel: 0239 3855906*Fax: 0239 3856821 HADIPHAR 
Website: www.hadiphar.vn | 

Sản xuất tại: | 
| 

| 
Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 8ll9 50 5 áll9éó 
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh 

1 027 Nhà máy sàn xuất thuốc từ dược liêu CCN ~ TTCN 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 

| 
HADIPHAR ¡ Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cằm Xuyên- Hà Tĩnh 

—¬ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Võ Đức Nhân 
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28€? 6D|J§p 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH 

1. Tên thuốc: VIÊN NGẬM BẠC HÀ 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” 

“Để xa tâm tay trẻ em” 

“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 

dụng thuốc ” 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ 

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

Mỗi viên nén chứa 
Tinh dầu bạc hà (O/eum Menthae arvensis) l,5mg 
tương ứng 0,825mg menthol 

Tá dược Lactose, Đường trăng , Povidone , Aerosil, Magnesi stearat, Màu brilliant blue, 
Nước tinh khiết vừa đủ I viên. 

4. Mô tả sản phâm: Viên nén ngậm, màu xanh, mùi thơm bạc hà vị ngọt cay. cạnh và 

thành viên lành lặn. 

5. Qui cách đóng gói: Hộp l1 lọ 50 viên, hộp I lọ 100 viên, Ép vỉ PVC /AI vi 10 viên, hộp 
2 vi, hộp 4 vi, hộp Š vỉ, hộp 10 vỉ. 

6. Thuôc này dùng cho bệnh gì: Chông cảm lạnh phòng ho 

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 

Người lớn: Ngày 7-10 viên ngậm làm nhiều lần trong ngày. 

Trẻ em trên 3 tuổi: Ngày 4-6 viên, ngậm làm nhiều lần trong ngày 

§. Khi nào không nên dùng thuốc này? 

Người tiểu đường. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh 
hoặc co giật do sỐt cao. 

.9, Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin 

10. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm øì khi đang sử dụng thuốc này: Chưa 

có thông tin. 

11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: Không thay đổi liều dùng cho lần tiếp 

theo, tiếp tục dùng thuốc cho hết đợt điều trị. 

12.Cần bảo quản thuốc này như thế nào:Bảo quản ở khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.. tránh 

ánh sáng 

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Chưa có thông tin. 

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Không nên dùng quá liều 

khuyến cáo. 

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Dùng thận trọng cho những người. tỳ 

vị hư hàn, ỉa chảy, phân sống, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai. 

Nếu gặp phải các tác dụng bắt thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ. 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con 

bú. 

v



Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.. 

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: Tham vấn bác sỹ. dược sĩ nếu gặp phải tác dụng 
không mong muốn khi sử dụng thuốc. 
“ Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sĩ" 
17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

18. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất/nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản 

phâm: 

”” 
tH 
`"“——— ˆ : s - 

HADIPHAR COÓNG TY CP DUỢC HÀ TĨNH 

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh 

ĐT: 02393 854617 - 02393 855906 Fax : 02393856821 
Địa chỉ nhà máy sản xuât : CCN-TTCN Bắc Câm Xuyên- 

Xã Câm Vịnh - Câm Xuyên- Hà Tĩnh. 
19. Ngày xem xét sửa đỗi lại tờ thông tin cho bệnh nhân.: Ngày 05 /7 /2017 

#&p TÓNG GIẢÁM ĐÓC 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ 

I. Tên thuốc: VIÊN NGẬM BẠC HÀ 

2. Thành phần cấu tạo 

Mỗi viên nén chứa 

Tỉnh dầu bạc hà (O/em Menthae đrvensis) 1,5mg 

tương ứng 0,825mg menthol 

Tá dược Lactose, Đường trăng , Povidone , Aerosil. Magnesi stearat, Màu brilliant blue, 

Nước tỉnh khiết vừa đủ 1 viên. 
3. Dạng bào chế: Viên nén ngậm. 

4. Qui cách đóng gói: : Hộp 1 lọ 50 viên, hộp 1 lọ 100 viên, Ép vỉ PVC /AI vỉ 10 viên, 

hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ. 

5. Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định 
Chỉ định: Chống cảm lạnh phòng ho 

Liều lượng và cách dùng 
Người lớn: Ngày 7-10 viên ngậm làm nhiều lần trong ngày. 
Trẻ em trên 3 tuổi: Ngày 4-6 viên, ngậm làm nhiều lần trong ngày. 

Chống chỉ định: 

Người tiểu đường. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi. trẻ em có tiền sử động kinh 
hoặc co giật do SỐt cao. 

6. Các thận trọng khi dùng thuốc: Dùng thận trọng cho những người. tỳ vị hư hàn. ía 

chảy, phân sống, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai. 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con 

bú. 

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin. 

8. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin 

9, Tác dụng không mong muốn:Chưa có thông tin 

10. Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin 

11. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo khác của thuốc. (Nếu có): 

12. Điều kiện bảo quản và hạn dùng của thuốc 

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

13. Tên và và địa chỉ của nhà sản xuất 

ˆ ¬ : UỢ. CỤC TRƯỜNG 
HADIPHAR CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH T† HG PHÒNG 

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh... Jzy JZfmg 
ĐT: 02393 854617 - 02393 855906 Fax: 030: 3856821 

Địa chỉ nhà máy sản xuất : CCN-TTCN Bắc Câm Xuyên- W⁄ 

Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh. 
13. Ngày xem xét sửa đỗi lại tờ thông tin cho bệnh nhân Ngày 05 /7 /2017 

https://trungtamthuoc.com/ ĐC HÀ rï tây ¿>4 Ế GIÁM Đốc 
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